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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-BKHĐT

	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/205 (Luật số 89) và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 (Luật số 01) và Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA
1. Cơ sở pháp lý
- Khoản 1 Điều 28 Luật số 89 quy định: “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm tên cuộc điều tra, mục đích, đối tượng, đơn vị, loại điều tra, nội dung điều tra, thời kỳ, thời điểm điều tra và cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện”.

- Luật số 01 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 12/11/2021 và Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo khoản 5 Điều 17 của Luật số 89 quy định “Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là cơ sở để phân công, phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê và chương trình khác có liên quan đến hoạt động thống kê”.
- Điểm a khoản 2 Điều 28 Luật số 89 quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia”.
2. Sự cần thiết
Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình điều tra số 43) được xây dựng trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật số 89, bao gồm 186 chỉ tiêu thống kê, Chương trình điều tra số 43 về cơ bản đã đáp ứng thông tin đầu vào quan trọng cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tuy nhiên, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01, bao gồm 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia. Để thu thập tổng hợp, biên soạn 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèn theo Luật số 01, Chương trình điều tra số 43 đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung như sau:
- Thứ nhất, Chương trình điều tra số 43 không đáp ứng đủ nhu cầu thông tin đầu vào của 230 chỉ tiêu thống kê thộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01.
- Thứ hai, thông tin thu thập của một số cuộc điều tra thống kê không còn phù hợp, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò và sự tác động mạnh mẽ của lĩnh vực logistics, do đó chưa có thông tin phản ánh đầy đủ sự vận động của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nhu cầu thông tin của Đảng, Chính phủ và của Nhà nước đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng mục tiêu quản lý, vận hành đất nước trong quá trình phát triển và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nên cần thiết phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện nguồn thông tin đầu vào để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp, các ngành; tên gọi và nội dung của một số cuộc điều tra cần thay đổi cho phù hợp với thay đổi về yêu cầu thông tin; một số cuộc điều tra thực tế trong những năm qua không tiến hành được vì nhiều nguyên nhân khác nhau,...
Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê theo Luật số 01, Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin thu thập vào một số cuộc điều tra thống kê và bổ sung một số cuộc điều tra thống kê mới vào danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia, đây là các cuộc điều tra thống kê nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong thời kỳ mới.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA
1. Mục đích
Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia của các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đây là căn cứ để các Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí, quyết định các cuộc điều tra thống kê.
2. Quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng

Việc sửa đổi Chương trình điều tra thống kê quốc gia được xây dựng dựa trên các quan điểm và nguyên tắc sau: 
- Bảo đảm tính phù hợp: Chương trình điều tra thống kê quốc gia đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được quy định trong Luật số 01 và Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Chương trình điều tra thống kê quốc gia xây dựng trên cơ sở nhu cầu thông tin qua điều tra thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các Bộ, ngành có nội dung đáp ứng yêu cầu thông tin của Nhà nước thể hiện trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.


- Bảo đảm tính khả thi: Các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia thực hiện được trong thực tế, phù hợp với trình độ hạch toán, ghi chép, kê khai, cung cấp của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (hộ dân cư), giảm gánh nặng cho người cung cấp thông tin, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả của hoạt động thống kê.


- Bảo đảm tính không trùng lặp: Tránh sự trùng lặp, chồng chéo giữa các hình thức thu thập thông tin qua chế độ báo cáo thống kê và thu thập qua sử dụng dữ liệu hành chính. Đồng thời không trùng lặp giữa cuộc điều tra thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện và các cuộc điều tra do Bộ, ngành thực hiện. 


- Bảo đảm tính kế thừa: Các cuộc điều tra thống kê thu thập thông tin để biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật số 01 và Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia sẽ được kế thừa và cải tiến để phù hợp với thực tiễn.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI
1. Quá trình sửa đổi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Rà soát các quy định pháp luật hiện hành.
- Tổng kết tình hình thi hành Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Thành lập Tổ biên tập xây dựng Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Rà soát đối chiếu nội dung thông tin thu thập qua điều tra để đáp ứng nhu cầu thông tin đầu vào của chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành kèm theo Luật số 01.

- Nghiên cứu, đề xuất các cuộc điều tra thống kê phù hợp với khả năng thu thập thông tin.
- Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê.
- Tổ chức hội thảo xin ý kiến hoàn chỉnh Chương trình điều tra thống kê quốc gia với sự tham gia của chuyên gia, các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan.
- Ngày ...../...../2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có Công văn gửi đến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

- Ngày ..…/…../2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi hồ sơ dự thảo xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.
- Ngày ..…/…../2022 dự thảo Quyết định đã được Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh lý hồ sơ dự thảo và hoàn thiện hồ sơ kính trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung sửa đổi

a) Nhóm các cuộc điều tra thống kê sửa đổi tên cuộc điều tra, thời kỳ, thời điểm và cơ quan chủ trì thực hiện điều tra
- Sửa đổi tên cuộc điều tra, cụ thể như sau: 

+ Cuộc “Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể”: Sửa thành “Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hàng năm”.

+ Cuộc “Điều tra doanh nghiệp”: Sửa thành “Điều tra doanh nghiệp hàng năm”.
+ Cuộc “Điều tra cơ sở hành chính”: Sửa thành “Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp”.
- Sửa đổi thời kỳ, thời điểm điều tra nhằm thu thập thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cụ thể như sau:

+ Cuộc “Tổng điều tra dân số và nhà ở”; “Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ” và “Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình”: Sửa thời điểm tiến hành điều tra từ “ngày 01 tháng 4” thành “ngày 01 tháng 7”.
+ Cuộc “Tổng điều tra kinh tế”: Sửa thời kỳ, thời điểm điều tra của cuộc điều tra này như sau: "Chu kỳ 5 năm, ngày 01 tháng 3 và 01 tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 1 và 6)" thành "Chu kỳ điều tra 5 năm, ngày 01 tháng 4 năm có số tận cùng là số 1 và số 6 để thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp/hợp tác xã, hiệp hội và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; ngày 01 tháng 10 năm có số tận cùng là số 0 và số 5 để thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra là hộ sản xuất kinh doanh cá thể để bảo đảm đồng bộ và thống nhất cơ sở dữ liệu thống kê”.
+ Cuộc “Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian”: Sửa thời kỳ, thời điểm của cuộc điều tra này như sau: Chu kỳ 5 năm (năm có số tận cùng là số 1 và số 6 để thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra là Bộ, ngành, các doanh nghiệp/hợp tác xã, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội và năm có số tận cùng là số 0 và 5 để thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra là hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, hộ tiêu dùng cuối cùng và các tổ chức vô vị lợi (tổ chức từ thiện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) cho phù hợp với các năm quy định làm năm gốc (thông thường các năm có số tận cùng là số 0 và số 5).

+ Cuộc “Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi”: Sửa thời kỳ, thời điểm của cuộc điều tra "Chu kỳ 2 năm (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8)" thành " Chu kỳ 5 năm (tiến hành vào các năm có số tận cùng là số 3 và số 8)", lý do: cuộc điều tra này chỉ nên tiến hành với chu kỳ 5 năm (giữa các năm của Tổng điều tra kinh tế) do thông tin thu thập từ các đơn vị của cuộc điều tra này không có sự biến đổi nhiều, vì vậy năm tiến hành “Tổng điều tra kinh tế” sử dụng kết quả tổng hợp biên soạn chỉ tiêu giá trị sản xuất thu thập từ các đơn vị điều tra này và giữa hai lần Tổng điều tra kinh tế mới tổ chức cuộc điều tra này để tính toán, tổng hợp suy rộng giá trị sản xuất cho các năm không tổ chức thu thập thông tin.

+ Cuộc “Điều tra người khuyết tật”: Sửa thời kỳ, thời điểm của cuộc điều tra "Chu kỳ 10 năm, ngày 01 tháng 10 (các năm có số tận cùng là 5)" thành " Chu kỳ 5 năm (các năm có số tận cùng là số 4, 9)" để thu thập thông tin về người khuyết tật, vì: đây là cuộc điều tra chọn mẫu để thu thập thông tin về người khuyết tật và dựa vào kết quả từ cuộc “Tổng điều tra dân số và nhà ở” và cuộc “Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ” để tiến hành chọn mẫu, do 2 cuộc điều tra này có thu thập thông tin về người khuyết tật.

+ Cuộc “Điều tra cơ sở và nhân lực ngành y tế ngoài công lập”: Sửa “Chu kỳ 5 năm” thành “Chu kỳ hàng năm”, lý do: các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra thống kê này có kỳ công bố hàng năm.
- Thay đổi cơ quan chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê sau:

+ Điều tra giá xây dựng: Thay đổi cơ quan chủ trì thực hiện từ “Bộ Xây dựng” thành “Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)”, lý do: chỉ tiêu thống kê “Chỉ số giá xây dựng” theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của và Nghị định số ……./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Tổng cục Thống kê là Cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp.
b) Nhóm các cuộc điều tra thống kê đề xuất lồng ghép, sắp xếp quy hoạch lại

Tiêu chí để sắp xếp, quy hoạch lại các cuộc điều tra thống kê:

- Những nội dung cùng được thu thập ở một đơn vị điều tra được sắp xếp chung vào một cuộc điều tra.

- Những chỉ tiêu cùng chu kỳ thu thập được xếp chung vào một cuộc điều tra.

- Những chỉ tiêu có chung lĩnh vực hoặc cùng ngành kinh tế được xếp chung vào một cuộc điều tra.

- Những chỉ tiêu điều tra có chung một mục đích cụ thể được xếp chung vào một cuộc điều tra.

Mục đích sắp xếp, quy hoạch lại các cuộc điều tra thống kê:

- Giảm bớt được số lượng các cuộc điều tra thống kê, giảm gánh nặng cho các đơn vị điều tra trong việc cung cấp thông tin.

- Giảm bớt được sự trùng lặp về nội dung thu thập giữa các cuộc điều tra thống kê.

- Giảm bớt gánh nặng cho các Cục thống kê trong việc tổ chức thực hiện.

- Tiết kiệm nguồn nhân lực trong việc tổ chức thực hiện.

- Nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Đề xuất sắp xếp, quy hoạch lại một số cuộc điều tra thống kê, cụ thể như sau:

- Điều tra doanh nghiệp hàng tháng được sắp xếp quy hoạch từ các cuộc điều tra sau: Điều tra ngành công nghiệp; Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa; Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác; Điều tra hoạt động vận tải kho bãi; Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (chu kỳ hàng quý); Điều tra vốn đầu tư thực hiện (chu kỳ hàng quý); Điều tra hoạt động xây dựng (chu kỳ hàng quý) đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp.

- Điều tra doanh nghiệp hàng năm được sắp xếp quy hoạch từ các cuộc điều tra sau: Điều tra doanh nghiệp; Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (chu kỳ hàng năm); Điều tra vốn đầu tư thực hiện (chu kỳ hàng năm); Điều tra hoạt động xây dựng (chu kỳ hàng năm) đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp.

- Điều tra cơ sơ sản xuất kinh doanh cá thể tháng được sắp xếp quy hoạch từ các cuộc điều tra sau: Điều tra ngành công nghiệp; Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa; Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác; Điều tra hoạt động vận tải kho bãi đối với các đơn vị điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

- Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (chu kỳ 5 năm) được sắp xếp, quy hoạch vào cuộc Tổng điều tra kinh tế.

c) Các cuộc điều tra thống kê loại bỏ ra khỏi chương trình điều tra thống kê quốc gia
Loại bỏ một số cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia do không thể tổ chức thực hiện, bao gồm: Cuộc “Điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật” do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, vì thông tin thu thập phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1806 - Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, thu thập từ chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu hành chính; Cuộc “Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe” do Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, thông tin thu thập phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1606 - Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, thu thập từ chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu hành chính.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA
1. Bố cục của dự thảo Quyết định
Quyết định gồm 03 Điều và Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định.
2. Nội dung cơ bản Chương trình điều tra thống kê quốc gia
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 9 nội dung: Số thứ tự; tên cuộc điều tra; mục đích điều tra; đối tượng, đơn vị điều tra; loại điều tra; nội dung điều tra; thời kỳ, thời điểm điều tra; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp.
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, trong đó đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau, cụ thể: 
+ Nhóm 01. Điều tra thống kê về lĩnh vực dân số, lao động việc làm và mức sống dân cư, gồm 4 cuộc điều tra: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; Điều tra lao động và việc làm; Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam. 
+ Nhóm 02. Điều tra thống kê về lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gồm 9 cuộc điều tra: Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp; Điều tra năng suất sản lượng cây hàng năm; Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm; Điều tra chăn nuôi; Điều tra lâm nghiệp; Điều tra kiểm kê rừng; Điều tra thủy sản.
+ Nhóm 03. Điều tra thống kê về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, gồm 6 cuộc điều tra: Điều tra doanh nghiệp hàng tháng; Điều tra doanh nghiệp hàng năm; Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hàng tháng; Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hàng năm; Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp; Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp.
+ Nhóm 04. Điều tra thống kê về giá, gồm 8 cuộc điều tra: Điều tra giá tiêu dùng (CPI); Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu  dùng cho sản xuất; Điều tra giá sản xuất hàng hóa; Điều tra giá sản xuất dịch vụ; Điều tra giá xây dựng; Điều tra giá bất động sản; Điều tra giá tiền lương; Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu. 
+ Nhóm 05. Điều tra thống kê về vốn đầu tư, xây dựng và tài khoản quốc gia, gồm 4 cuộc điều tra: Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.
+ Nhóm 06. Điều tra thống kê về lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, gồm 5 cuộc điều tra: Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ; Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông; Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông; Điều tra thống kê thương mại điện tử.
+ Nhóm 07. Điều tra thống kê về lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và xã hội, gồm 6 cuộc điều tra: Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập; Điều tra dinh dưỡng; Điều tra cơ sở giáo dục ngoài công lập; Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch; Điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam; Điều tra người khuyết tật. 
3. So sánh dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia với Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg
Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia có một số thay đổi như sau:
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia sửa đổi so với Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, cụ thể như sau:

+ Số nhóm cuộc điều tra thống kê giảm 02 nhóm (09 nhóm còn 07 nhóm)
+ Số cuộc điều tra thống kê  giảm 05 cuộc.

+ Số cuộc điều tra thống kê được giữ nguyên 31 cuộc.

+ Số cuộc điều tra thống kê được sửa đổi 13 cuộc.

+ Số cuộc điều tra thống kê được lồng ghép, sắp xếp quy hoạch lại 04 cuộc.
+ Số cuộc điều tra thống kê được loại bỏ 02 cuộc.
(Chi tiết theo Phụ lục I, II và III kèm theo)
V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC

Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến về dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các Bộ, ngành về cơ bản nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ như sau: 
Một là, ………………..
Hai là, ………………...
-…..
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Quyết định; (2) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; (3) Dự thảo Quyết định; (4) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
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